








LƯU Ý: Các màu & độ bóng ở đây chịu tác động, ảnh hưởng của thời gian, ánh sáng, nhiệt độ và phương pháp in cơ học. Do vậy, màu sắc & độ bóng trên bảng màu có thể sai biệt chút ít so với màu thực tế.
Để đảm bảo độ chính xác của màu và sản phẩm bạn đã chọn, vui lòng liên hệ đại lý Sơn Nippon gần nhất. Không nên sử dụng sơn pha màu và sơn pha sẵn trên cùng bề mặt.

OW 001VP Plumeria White OW002VP FlushedOpulence OW 2230P Pearl N 3021P Silver Lining OW 2219P Tender Loving

OW 2162P Winter’s Dawn OW 2210P Snow Flakes OW 004VP Cotton Candy N 3208P Bonito Flakes OW 2222P Chalk

OW003VP AchromaticWhite OW 2213P Bubbles OW 2215P Sail White N 3221P Objet D’art N 3210P Maple Syrup

OW 2146P Simply White OW 2206P White Wedding OW 2220P Bunny’s Bob N 1851P Ramie BGG 1717P Dried Stacks

OW 2147P Melted Cream OW 2205P Quiet Lullaby OW 1082P Ash White N 3190P Barn House PRO 0466

OW 2149P Soft Touch OW 2214P Soap Suds N 3234P Sahara N 3384T Loose Pebbles PRO 0468

N 3099P Polished Metal OW 1004P White Lace N 3354P Hidden Tavern N 3191T Safari Adventure N 2039T Leaping Gray

Độ bóng: Mờ Độ bóng: Bóng Mờ Độ bóng: Bóng

OW 3234P Sahara | OW 1082P Ash White



N 3101P Open Arena | OW 2147P Melted Cream PB 008V Peaceful Blue

OW 2148P Frosted Tip OW006VP CoconutSnowball N 3068P Flight Of Doves OW 2273P Winter’s Bone OW 2266P Reflective Mood

N 3048P Ridley’s White N 007VP Alps Sky PRO 0526 PRO 0411 OW 1057P Soothing Blue

N 3035P Clouds Over N 3101P Open Arena N 3069P Pinnacle Gray PB 2815P Blue Bliss BGG 2748P Boyhood Dream

N 3026P Chic Gray N 3036P Dancing Gray PRO 0528 PRO 0417 BGG 2794P Melodious Blue

N 3032P Rail Road N 3095P Dockyard N 3077P Blade Runner PB 008V Peaceful blue PB 2827P Trustworthy Blue

PRO 0498 N 1990T Liberty Gray PRO 0529 PRO 0419 PRO 0433

N 3351D Steel Bar N 3090D Road Runner N 3080D Knight’s Armour PRO 0420 BGG 1812T Early Trek

*Đây là phiên bản bảng màu điện tử căn cứ theo hệ RGB và mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng tham khảo bảng màu thực tế.



BGG 2630P Cool Wonder | BGG 1804P Misty Rain | YO 1194P Musing YO 2491P Spirited Away | N 3252D Ginger Snap 

OW 2274P Tranquil Moment OW 2265P Healing Hands OW 2258P Waxed OW 2212P Fur Ball OW 2232P Lily White

BGG 2726P Shy Boy OW 1065P Cool Hint PRO 0441 YO 2530P Whiff of Citrus YO 2491P Spirited Away

PRO 0476 BGG 2630P Cool Wonder PRO 0442 YO 2542P Cool Lemonade N 3249P Hopeful

PRO 0477 BGG 1789P Green Dash BGG 1690P Delicate Spikes YO 1090P Lemon Yellow N 3250P Honey Bread

BGG 1804P Misty Rain BGG 1755T Skylark BGG 2601T Soothing Green YO 1165P Buttermelt N 3251P Mustard Mix

BGG 1805T River Port BGG 1756T Parrot Green BGG 1752T Green Montage YO 2489T Delightful Glow YO 1170T Ripe Wheat

PRO 0440 N 3266D Tree House BGG 1800D Terrestrial Green N 3252D Sweet ManukaN 3255DGinger Snap



PRO 0337 | PRO 0498 

OW 1001P Whispering White OW 2199P Chalk White OW 2200P Cotton White OW 2184P Fluttering Wings OW 2164P Lilac White

OW 2225P Clean Canvas YO 2425P Nectar Cream YO 2404P Cotton Field YO 2389P Gentle Glow OW 2163P Shimmering Gems

YO 1179P Classic Silk YO 2435P Whimsical YO 2432P Powdery Peach R 2380P Beauty Cream PB 2965P Verbena Bloom

N 1843T Pastry Puff YO 1194P Musing PRO 0337 PRO 0376 PRO 0381

N 3206T Cedarwood N 3164T Dried Clay PRO 0328 YO 1216P Lovely Jewels PRO 0398

N 3114D Hot Stew PRO 0344 PRO 0333 PRO 0378 PRO 0389

N 1870D Oak Parquet N 3134D Brown Sugar YO 2415D Good Earth R 2387D PRO 0564Burnt Terracotta
*Ngoài ra còn có màu trắng BS 9102 và màu đen BS 9103


